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I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC XÉT XỬ, GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI ÁN, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN
1. Về công tác xét xử, giải quyết các loại vụ án
1.1. Kết quả đạt được
a. Về kết quả chung:
Trong 6 tháng đầu năm 2018 (từ 01/12/2017 đến 31/5/2018), Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã giải quyết 1.088/1.666 vụ án đã thụ lý (đạt tỷ lệ 65,3%), tăng 138 vụ so với cùng kỳ năm 2017; số vụ án còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán là 0,18% (giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2017), không có án bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu thi đua mà Tòa án nhân dân tối cao quy định (tỷ lệ án bị hủy không quá 1,16%, tỷ lệ án bị sửa không quá 3%).
Trong quá trình giải quyết tất cả các loại vụ án, Tòa án tỉnh và các Toà án cấp huyện đã tập trung nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, các phán quyết của Toà án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toà và trên cơ sở xem xét toàn diện,  khách quan các chứng cứ của vụ án theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 26/01/2018 của Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao và Chỉ thị 01/2018/CT-CA ngày 26/01/2018 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2018, nên chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được nâng lên. 
Toà án nhân dân tỉnh và 8 đơn vị Toà án cấp huyện đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác; công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án. Theo đó, ngoài việc tiếp tục ứng dụng các phần mềm về thống kê, quản lý các loại vụ án; quản lý cán bộ, Thẩm phán; cấp sao bản án; phần mềm số hóa hồ sơ án; phần mềm quản lý thi đua khen thưởng; khai thác hệ thống Camera quan sát phiên tòa trực tuyến; vận hành hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến để phục vụ cho các Hội nghị và cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh tham gia các lớp học, tập huấn nghiệp vụ trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Toà án tổ chức định kỳ hàng tháng. Toà án tỉnh và các Toà án cấp huyện còn đưa vào ứng dụng phần mềm về công bố bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Trong 6 tháng đầu năm đã có 907 bản án, quyết định được công bố. Ngoài ra Toà án tỉnh đã triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký điện tử trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống mạng nội bộ tại Tòa án nhân dân tỉnh và trên hộp thư điện tử công vụ đối với Tòa án nhân dân hai cấp nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, từng bước thực hiện Toà án điện tử, minh bạch các hoạt động của Toà án, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cáo hiệu quả cách hành chính. 
6 tháng đầu năm 2018, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh cũng đã tiến hành triển khai mô hình xét xử mới: Bỏ vành móng ngựa thay bằng bục khai báo (Theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Toà án năm 2014 quy định: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi có bản án kết tội của Toà án có hiệu lực pháp luật); Chỗ ngồi của KSV và Luật sư ngang hàng (tạo sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội); có khu vực ngăn cách giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và người đến tham dự phiên toà; có khu vực giành riêng cho báo chí cuối phòng xét xử. 

b. Về công tác giải quyết án hình sự: 

Tòa án tỉnh và các Tòa án cấp huyện đã thụ lý 270 vụ (sơ thẩm 218 vụ/360 bị cáo; phúc thẩm 52 vụ/70 bị cáo); đã giải quyết, xét xử 211 vụ (sơ thẩm 168 vụ/276 bị cáo; phúc thẩm 43 vụ/58 bị cáo); đạt tỷ lệ 78,1% về số vụ và 77,7% về số bị cáo (có phụ lục Thống kê mẫu số 1A kèm theo). 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tòa án 2 cấp đã giải quyết, xét xử sơ thẩm 9 vụ/ 12 bị cáo là người chưa thành niên phạm tội, chiếm tỷ lệ 5,3% số vụ án đã xét xử sơ thẩm (giảm 2 vụ nhưng tăng 01 bị cáo so với cùng kỳ năm 2017); án tham nhũng thụ lý 02 vụ/ 03 bị cáo, đã xét xử 02 vụ/ 03 bị cáo (không giảm so với cùng kỳ năm 2017). Một số loại tội phạm xảy ra nhiều như: trộm cắp tài sản 86 vụ/122 bị cáo, chiếm tỷ lệ 39,4% so với tổng số án đã thụ lý sơ thẩm; tội tàng trữ vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt ma tuý 44 vụ/51 bị cáo, chiếm tỷ lệ 20,1%; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 21 vụ/36 bị cáo, chiếm tỷ lệ 9,6 % so với tổng số án đã thụ lý sơ thẩm; xuất hiện một số tội phạm mà những năm gần đây không xảy ra như: Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; tội trốn thuế; tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài.

Do có sự chủ động phân công Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác tổ chức phiên tòa, nên việc giải quyết, xét xử các vụ án hình sự trong 6 tháng qua về cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng, đã giành thời gian, đặc biệt là tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết ý kiến của mình; trên cơ sở tranh tụng Hội đồng xét xử đã đưa ra các phán quyết đúng bản chất của vụ án nên được dư luận xã hội ủng hộ, củng cố niềm tin vào công lý.

Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và nhân thân của người phạm tội, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tiếp tục được các Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. Việc áp dụng hình phạt không phải là hình phạt tù đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
Bên cạnh làm tốt công tác giải quyết các vụ án hình sự, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức được 10 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, đây được xem là giải pháp đột phá và thiết thực để giúp cho các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi nâng cao về kỹ năng xét xử, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án. Từ đó thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp. Các phiên tòa rút kinh nghiệm có mời đại diện Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân. Ngoài ra, Tòa án tỉnh và các Tòa án cấp huyện cũng đã đ​ưa ra xét xử lưu động 25 vụ án hình sự nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như góp phần nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.
c. Về giải quyết các loại án khác: 

 - Tòa án tỉnh và Tòa án cấp huyện đã thụ lý 323 vụ án tranh chấp dân sự, đã giải quyết, xét xử 154 vụ, đạt tỷ lệ 47,7%; thụ lý 967 vụ án hôn nhân và gia đình, đã giải quyết, xét xử 674 vụ, đạt tỷ lệ 69,7%; thụ lý 81 vụ án về kinh doanh - thương mại, đã giải quyết, xét xử 34 vụ, đạt tỷ lệ 42%; thụ lý 01 vụ án lao động nhưng chưa giải quyết. Các vụ án chưa giải quyết do mới thụ lý, đang trong thời hạn nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị xét xử theo luật định (có phụ lục Thống kê mẫu số 1A, 1B kèm theo).
Qua xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, trong 6 tháng qua nhận thấy số lượng các loại án về tranh chấp đất đai, chia di sản thừa kế, vay nợ tín dụng xảy ra nhiều và rất phức tạp. Đối với các vụ án về hôn nhân gia đình do xuất phát từ quan điểm sống không hợp nhau, người chồng nghiện rượu, cờ bạc, nợ nần, ma tuý dẫn đến đánh đập, hành hạ người vợ.
Công tác giải quyết, xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, có nhiều chuyển biến tích cực. Đã chú trọng làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; đồng thời, chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, qua đó đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân, tỷ lệ hoà giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình và kinh doanh thương mại đạt 652/862 vụ, chiếm tỷ lệ 75,6% (vượt 15,6% so với chỉ tiêu mà Toà án nhân dân tối cao quy định).
- Riêng, án hành chính 6 tháng đầu năm 2018, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh đã thụ lý 17 vụ án hành chính, đã giải quyết, xét xử 11 vụ, đạt tỷ lệ 64,7%. Các vụ án đều giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính (gồm cả quyết định giải quyết khiếu nại) chủ yếu trong lĩnh vực quản lý đất đai, cụ thể là khiếu kiện về quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì người khởi kiện cho rằng UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng theo quy định của pháp luật; kiện Sở Kế hoạch đầu tư về việc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, rút Giấy Chứng nhận đầu tư không đúng theo quy định của pháp luật (có phụ lục Thống kê mẫu số 1B kèm theo).
Trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, công tác tổ chức đối thoại được các Toà án tiếp tục chú trọng (đối thoại thành 02/11 vụ, chiếm tỷ lệ 18%); đồng thời, quan tâm làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời. Mặc dù các vụ án hành chính là loại án rất phức tạp, nhưng nhìn chung công tác giải quyết xét xử loại án này trong thời gian qua đảm bảo khách quan, đúng pháp luật.
d. Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các Tòa án cấp huyện đã giải quyết 3/4 trường hợp bị đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cụ thể: có 01 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 02 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (có phụ lục Thống kê mẫu số 1C kèm theo).
1.2. Hạn chế, thiếu sót

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giải quyết, xét xử các loại án trong 6 tháng qua vẫn còn hạn chế, thiếu sót như: Tỷ lệ các bản án bị huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán tuy đã giảm nhiều nhưng vẫn còn. Nguyên nhân là do một số Thẩm phán và Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, toàn diện; nhận thức và áp dụng pháp luật chưa thống nhất giữa các cấp của Toà án, dẫn đến có những quan điểm khác nhau trong việc áp dụng pháp luật. 

2. Công tác thi hành án hình sự

2.1. Kết quả đạt được:

Tòa án hai cấp đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 332 bị án đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó:

+ Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành 25 quyết định (đạt tỷ lệ 100%), ủy thác 01 trường hợp.
+ Tòa án nhân dân cấp huyện đã ban hành 307 quyết định (đạt tỷ lệ 100%), có  15 trường hợp hoãn thi hành án, ủy thác 22 trường hợp và 01 trường hợp tạm đình chỉ.

- Lập hồ sơ và ra quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.081 phạm nhân đang chấp hành án đúng quy định.
- Lập hồ sơ và ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho 32 trường hợp đang thi hành án treo đúng quy định.

Về cơ bản, việc ra các quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định; việc hoãn, ủy thác thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều đảm bảo có căn cứ theo quy định của pháp luật. Các Tòa án đã thường xuyên chủ động phối hợp với Viện kiểm sát và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để đôn đốc bắt thi hành án; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương (có phụ lục Thống kê biểu mẫu số 2 kèm theo).

2.2. Hạn chế, thiếu sót:
Công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền và chính quyền cơ sở xã phường, thị trấn trong việc lập hồ sơ về rút ngắn thời gian thử thách của án treo; cải tạo không giam giữ, còn chưa đồng bộ nên còn gây khó khăn cho những người bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

3. Công tác Hội thẩm nhân dân 
3.1. Kết quả đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức 1 đợt tập huấn về nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân 2 cấp (trên 140 hội thẩm tham gia); in sao, cung cấp các loại văn bản, sách luật, tài liệu cần thiết liên quan đến việc nghiên cứu, xét xử để cấp phát cho Hội thẩm nhân dân hai cấp. Các vị Hội thẩm đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công tác xét xử và tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các quyết định giải quyết vụ án; thể hiện rõ tính độc lập của Hội thẩm trong hoạt động xét xử cũng như làm tốt công tác giải thích, tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân.
3.2. Hạn chế, thiếu sót:
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số Hội thẩm nhân dân ít tham gia phiên toà xét xử do bận công việc chuyên môn của cơ quan. 

          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018  
Để hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tòa án nhân nhân tối cao và của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan đến hoạt động của Tòa án; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 26/01/2018 của Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao và Chỉ thị 01/2018/CT-CA ngày 26/01/2018 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2018; thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đã đề ra tại Báo cáo số 38/BC-TA ngày 10/10/2017 của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, bảo đảm công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Tập trung làm tốt công tác hòa giải trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết vụ án hành chính và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên toà xét xử lưu động; không để xảy ra trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật; kiên quyết không xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

         Thực hiện kịp thời, có hiệu quả cao về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. 

Làm tốt công tác thi hành án hình sự; đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đúng pháp luật.
3. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ, công chức theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Toà án nhân dân. Thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức hệ thống Tòa án nhân dân”.  
4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và Hội thẩm Tòa án 2 cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho Tòa án. 

5. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Toà án. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. 
6. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và với khẩu hiệu thi đua “Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018”. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình. 

Trên đây là báo cáo công tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình trong 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Nơi nhận:                                                                         CHÁNH ÁN
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh,;

- Ban TCTU, UBKTTU, Ban NCTU, VPTU;

- Ban PCHĐND tỉnh;                                                                                    
- VPHĐND tỉnh, VPUBND tỉnh;

- ĐBHĐND tỉnh;       

- CA, PCA TAND tỉnh;        

- TAND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các Tòa, Phòng TAND tỉnh;                                             Nguyễn Thanh Xuân               

- Lưu: VT, VP.
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